
CA 1: TỪ 18H00-19H30

TT Lớp nghề Họ tên người đăng ký Ghi chú

1 01NH2 Phan Thị Yến Linh

2 01NH2 Nguyễn Thị Yến Như

3 15KD2-1 Phạm Hoàng Mỹ Phượng

4 16kd22 Nguyễn Thị Ngọc Thy

5 16kd2-3 Nguyễn Thị Thùy Dương

6 16KD2-2 Đoàn Nguyễn Gia Hân

7 16KD2-1 Mai Thị Như Quỳnh 

8 06kt2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 

9 15KD2-1 Lê Gia Hân 

10 07ud2-2 Nguyễn Thị Ngọc Loan
11 15kd2-1 Nguyễn Thị Xuân Kỳ
12 06đ2-1 Đoàn Đức Tài
13 06đ2-1 Trần Vũ Huy
14 06đ2-1 Phạm Trần Hoàng Phi
15 VC Nguyễn Thị Lê Phương
16 VC-C Trần Gia Hân
17 VC-Ch Phạm Nguyễn Triệu Tấn 

Danh sách này có 17 (mười bảy) học viên.

DANH SÁCH HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ
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